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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC
 

 

Bản án số: 20/2021/HNGĐ-PT 

     Ngày 28 thán  12 năm 2021 
   “V/v Tranh chấp Hôn nhân và   a   nh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa: Ông Đ      B n  

Các Thẩm phán: Ông N u  n Ho n     n  v        m          M    

Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Lê Ho n , Thư ký  ò  án n ân dân tỉn  

Vĩn     c
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Bà Ho n  Th  Tuy t, 

K ểm sát v ên tham gia phiên tòa 

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, t   trụ sở  o  án n ân dân tỉn  Vĩn     c xét 

xử p  c t ẩm côn  k    vụ án t ụ lý số: 22/2021/TLPT- HNGĐ n    06 tháng 

10 năm 2021 về v ệc “ r n  c ấp Hôn n ân v        n ”. Do  ản án Hôn nhân 

v        n  sơ t ẩm số: 16/2021/HNGĐ - ST ngày 23 tháng 7 năm 2021 củ   o  

án n ân dân  u ện T    k án  ngh , t eo Qu  t   n   ư  vụ án r  xét xử p  c 

thẩm số 22/2021/QĐ-PT ngày 15 tháng 11 năm 2021   ữ  các  ươn  sự:       

N uyên  ơn: Ch  Trần Th  Bích L, s n  năm 1992;   a chỉ: Thôn C, xã B1, 

huyện T, tỉn  Vĩn     c (vắng mặt). 

Bị  ơn: An  Lươn  Văn S, s n  năm 1988;   a chỉ: Thôn B, xã B1, huyện 

T, tỉn  Vĩn     c (vắng mặt). 

N ười có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan: Ngân hàng C1;   a chỉ: Phố Đ, 

p ường H, quận M, thành phố Hà Nộ , do ôn  Dươn  Qu  t T1 - Tổn  G ám  ốc 

l  n ườ    i diện theo pháp luật. 

N ườ    i diện theo ủy quyền của Ngân hàng C1: Ông Triệu Quang C2 - 

G ám  ốc Phòng giao d ch Ngân hàng C1 huyện T.      

N ườ   ược ủy quyền l i của Ngân hàng C1: Ông Vươn  H n  Q - Phó 

G ám  ốc Phòng giao d ch Ngân hàng C1 huyện T (vắng mặt). 

Kháng nghị: Viện trưởn  Viện k ểm sát n ân dân  u ện T. 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  ơn khởi kiện  ề n  y 12/3/2021 và quá trình tố tụn , n uyên  ơn chị 

Trần Thị Bích L trình bày: 

Ch  L v   n  Lươn  Văn S k t hôn ngày 25/12/2012.  rước khi k t hôn vợ 

ch n  có  ược tìm hiểu và  ăn  ký k t hôn t i Uỷ ban nhân dân xã B1, huyện T, 

tỉn  Vĩn  Phúc. Sau khi k t hôn ch  L về chung sốn  cùn        n   n  S. Quá 

trình chung sống ngay từ   n  ầu tình cảm vợ ch n   ã k ôn   ò  t uận. 

Nguyên nhân chính là do tính cách không hợp nhau, luôn bất   n  qu n   ểm 

sống, vợ ch n  t ường hay xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống chung không có h nh 

phúc. Tháng 3/2021 vợ ch ng mâu thuẫn trầm trọng nên ch  L  ã  ỏ về nhà bố 
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mẹ  ẻ ở và sống ly thân c o   n nay. Nay ch  L xác   nh tình cảm vợ ch ng 

không còn,  ề ngh  Tòa án giải quy t cho ch  L  ược ly hôn anh S. 

Về con chung: Có 02 con là Lươn  M   L1, sinh ngày 25/9/2013 và Lươn  

Bảo T2, sinh ngày 10/7/2016. Ly hôn ch  L x n  ược nuôi cháu T2, còn anh S 

nuôi cháu L1. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau. Ch  L 

hiện t     ng ở cùng bố mẹ  ẻ ch  L và làm ruộng t       p ươn , n ững lúc 

nông nhàn ch  L    l m t uê t eo t ời vụ có thu nhập khoảng 3.000.000    n 

4.000.000 /tháng nên ch  L có  ủ   ều kiện nuôi cháu T2. 

Về tài sản chung, tài sản riêng, về công sức v   ất canh tác: Ch  L không 

yêu cầu Tòa án án giải quy t. 

Về công nợ: Năm 2016, vợ ch ng ch  L có vay của Phòng giao d ch Ngân 

hàng C1 huyện T số tiền 50.000.000 , mục  íc  v    ể trang trải việc nhà và 

c ăn nuô . L   ôn ch  L  ề ngh  c     ô  k oản nợ  ể m   n ười có trách nhiệm 

trả ½ cho Ngân hàng.         

Bị  ơn l  anh Lươn  Văn S xác nhận lời trình bày của ch  L về thời gian 

k t hôn và quá trình chung sống. Tuy nhiên, nguyên nhân mâu thuẫn của vợ 

ch ng là do ch  L    l m côn  n ân có quan hệ vớ  n ườ    n ôn  k ác, anh S 

 ã khuyên bảo nhiều lần n ưn  c   L k ôn  t     ổi dẫn   n vợ ch n  t ường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đầu tháng 3/2021 vợ ch ng sống ly thân cho   n nay. 

Anh S xác   nh tình cảm vợ ch ng không còn, ch  L xin ly hôn anh S   ng ý. 

 Về con chung: Anh S xác nhận vợ ch ng có 02 con chung n ư c   L  ã 

trình bày. Ly hôn anh S x n nuô  c áu Lươn  M   L1, còn  ể ch  L nuôi cháu 

Lươn  Bảo T2 và hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau. Hiện 

t i anh S có nhà riêng và làm ruộng t       p ươn , thu nhập khoảng 1.000.000  

  n 2.000.000 /tháng nên anh S có  ủ   ều kiện nuôi cháu L1. 

Về tài sản chung, tài sản riêng, công sức v   ất canh tác: Anh S không yêu 

cầu Tòa án giải quy t. 

Về công nợ: Anh S xác nhận vợ ch ng có vay của Phòng giao d ch Ngân 

hàng C1 huyện T số tiền 50.000.000  n ư c   L  ã trình bày. Ly hôn anh S yêu 

cầu ch  L phải trả toàn bộ số tiền còn nợ cho Ngân hàng, anh S không có n  ĩ  

vụ trả nợ vì ch  L v    ể chi tiêu cá nhân. 

 N ười có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan,  ại diện Ngân hàng C1 trình bày: 

  án  11 năm 2016, Phòng giao d ch Ngân hàng C1 huyện T có cho hộ ch  Trần 

Th  Bích L, ch n  l  Lươn  Văn S vay số tiền 50.000.000 . Mục  íc  v    ể 

c ăn nuô   ò s n  sản. Khi vay vốn là tín chấp ủy thác qua hộ   o n t ể cấp xã, 

tổ ti t kiệm và vay vốn trên   a bàn thôn. Hiện t i hộ       n  c   L, anh S vẫn 

  n  còn dư nợ gốc là 50.000.000  v  t ền lã  tín    n ngày 23/7/2021 là 

2.298.083 .  ổng cộn  l  52.298.083 . Nay anh S, ch  L ly hôn thì yêu cầu m i 

n ườ  có n  ĩ  vụ trả ½ khoản nợ trên cho Ngân hàng. Ngân hàng C1 từ chối 

yêu cầu  ộc lập. 

T i Bản án Hôn nhân v        n  sơ t ẩm số: 16/2021/HNGĐ - ST ngày 23 

tháng 7 năm 2021, Toà án nhân dân huyện T  ã qu  t   nh: Căn cứ vào các 

Đ ều 51, 57, 81, 82 v  Đ ều 83 của Luật Hôn n ân v        n ; k oản 1, khoản 4 

Đ ều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Ngh  quy t số 326/NQ-UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Uỷ   n t ường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án xử: Cho ch  
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Trần Th  Bích L  ược l   ôn  n  Lươn  Văn S. Giao cho ch  Trần Th  Bích L 

 ược quyền trực ti p nuô  dưỡn  c áu Lươn  Bảo T2, sinh ngày 10/7/2016. 

G  o c o  n  Lươn  Văn S  ược quyền trực ti p nuô  dưỡn  c áu Lươn  M   

L1, sinh ngày 25/9/2013. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho 

nhau. Buộc ch  Trần Th  Bích L trả số nợ 25.000.000  t ền gốc v  1.149.000  

tiền lãi, tổng cộng là 26.149.000  c o   òn     o d ch Ngân hàng C1 huyện T, 

tỉn  Vĩn     c. Buộc  n  Lươn  Văn S trả số nợ 25.000.000  t ền gốc và 

1.149.000  t ền lãi, tổng cộn  l  26.149.000  c o   òn     o d ch Ngân hàng 

C1 huyện T, tỉn  Vĩn     c. C   L, anh S còn phải ti p tục trả lãi cho Phòng 

giao d ch Ngân hàng C1 huyện T, tỉn  Vĩn     c t eo G ấ   ề ngh  vay vốn kiêm 

p ươn  án sử dụng vốn vay ngày 07/11/2016. N o   r   ản án còn tín  án phí, 

tuyên qu ền kháng cáo v  qu ền t     n   ản án t eo qu    n  củ  p áp luật. 

    Qu  t   n  k án  n    p  c t ẩm số: 234/QĐKN  -VKS-DS ngày 

06/8/2021, V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  u ện T  ã k án  n    một 

p ần Bản án sơ t ẩm t eo  ướn  sử   ản án sơ t ẩm, giao cho anh S v  c   L có 

trác  n  ệm trả nợ t ền  ốc v  t ền lãi cho Ngân hàng C1  u ện T v  áp dụn   ổ 

sung Đ ều 56 củ  Luật Hôn n ân v        n . 

Các  ươn  sự tron  vụ án k ôn  có k án  cáo,  ò  án n ân dân tỉn  Vĩn  

   c  ã tr ệu tập  ợp lệ n  ều lần   n p  ên tò  p  c t ẩm n ưn   ều vắn  mặt.  

Đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Vĩn     c tham     p  ên tò  xin rút 

một p ần nộ  dun   ã k án  n    về v ệc áp dụn    ều luật v   ò  án cấp sơ 

t ẩm  ã có qu  t   n  sử  c ữ   ổ sun   ản án, còn   ữ n u ên quan   ểm 

k án  n    về v ệc   ả  qu  t côn  nợ. Đề n    Hộ    n  xét xử c ấp n ận một 

p ần nộ  dun  kháng ngh  củ  V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  u ện T, áp 

dụn  k oản 2 Đ ều 308; Đ ều 309 Bộ luật  ố tụn  dân sự, sử   ản án Hôn n ân 

v        n  sơ t ẩm số 16/2021/HNGĐ-ST ngày 23/7/2021 củ   o  án n ân dân 

 u ện T t eo  ướn  giao cho anh S v  c   L p ả  t ực   ện n  ĩ  vụ  ố  vớ  

Ngân hàng C1  u ện T. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụn : Qu  t   n  kháng ngh  củ  V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân 

dân  u ện T  ược   n   n  tron  t ờ    n luật   n  v   ợp lệ nên  ược Hộ  

  n  xét xử c ấp n ận  ể xem xét   ả  qu  t. 

[2] Về nộ  dun  k án  n    củ  V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  u ện 

T, Hộ    n  xét xử xét t ấ :  

- Về  iều luật áp dụng: T i phiên tòa p   t ẩm   i diện Viện kiểm sát  ã 

rút kháng ngh  nên Hộ    ng xét xử k ôn   ặt r   ể xem xét giải quy t.   

- Về thực hiện n  ĩ  vụ: Trong thời gian k t hôn, ngày 07/11/2016 c   L, 

anh S có  ề ngh  vay vốn kiêm p ươn  án sử dụng vốn vay của Ngân hàng C1 

tron  c ươn  tr n  c o v   sản xuất k n  do n  vùn  k ó k ăn. N    

09/11/2016, c   L, anh S  ược Ngân hàng C1 duyệt cho vay số tiền 

50.000.000 , lãi suất 0,75%, lãi suất nợ quá h n 136%, thời h n cho vay là 36 

tháng, h n trả cuố  cùn  n    16/11/2019. Đ n h n trả nợ n ười vay không trả 

 ược tiền nợ v  có  ề ngh  gia h n nợ lần 1 n    06/11/2019 ( ược Ngân hàng 

C1 phê duyệt gia h n ngày 08/11/2019), lần 2 ngày 16/10/2020 ( ược Ngân 

hàng C1 phê duyệt gia h n ngày 03/11/2021). Thời h n gia h n nợ từ ngày 
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16/11/2020   n h t ngày 16/4/2021. Hiện t i khoản nợ nêu trên  ã quá   n 

n ưn  c   L, anh S c ư  trả  ược nợ v  cũn  k ôn  có  ơn  ề ngh  gia h n nợ. 

Ngày 12/3/2021, ch  L có  ơn x n l   ôn  n  S. Nộ  dun   ơn c   L yêu cầu Tòa 

án giải quy t về tình cảm, con cái và phân chia công nợ của vợ ch ng. Quá trình 

tố tụng, Tòa án cấp sơ t ẩm  ã  ư  Ngân hàng C1 vào tham gia vớ  tư các  l  

n ười có quyền lợi n  ĩ  vụ liên quan. Tuy nhiên, t   văn  ản tự k      i diện 

Ngân hàng C1 có qu n   ểm: “Yêu cầu buộc anh S và chị L mỗ  n ườ  có n hĩa 

vụ trả ½ khoản nợ nhưn  từ chối yêu cầu  ộc lập”.  ò  án cấp sơ t ẩm không 

thụ lý yêu cầu  ộc lập củ  n ười có quyền lợi liên quan, không thông báo về 

việc t m ứng án phí (hoặc  ược mi n t m ứng án phí), thông báo về việc thụ lý 

vụ án  ối với yêu cầu  ộc lập, ti n hành công khai ti p cận chứng cứ và hòa giải, 

n ưn  l i buộc anh S và ch  L phải trả nợ cho Ngân hàng C1 k   N ân   n   ã 

từ chối yêu cầu  ộc lập l  k ôn    n  qu    nh t   các Đ ều 201, 202 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; khoản 3 Đ ều 7   ôn  tư l ên t ch số 01/2016/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ  ư pháp; mục 5 phần III Côn  văn số 

81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 giả   áp các vấn  ề nghiệp vụ.  rường hợp 

nêu trên, Tòa án không cần giao hoặc buộc phải thực hiện n  ĩ  vụ v  n ười có 

quyền c ư  yêu cầu. N u sau này phát sinh tranh chấp các bên có quyền thỏa 

thuận với nhau về việc giải quy t vụ án, không thỏa thuận  ược thì giải quy t 

bằng một vụ án dân sự khác. Đ ều này cũn  phù hợp vớ  Đ ều 60 của Luật Hôn 

n ân v        n  qu    nh quyền, n  ĩ  vụ tài sản của vợ ch n   ối vớ  n ười 

thứ ba khi ly hôn.  

N ư  ã p ân tíc  nêu trên, cần chấp nhận một phần nội dung kháng ngh  

của Viện trưởng Viện kiểm sát huyện T, sửa bản án sơ t ẩm t eo  ướng không 

tuyên phần n  ĩ  vụ về tài sản  ối với khoản nợ của Ngân hàng C1. N u sau này 

phát sinh tranh chấp, Ngân hàng C1 có yêu cầu sẽ giải quy t bằng một vụ án dân 

sự khác. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ k oản 2 Đ ều 308, Đ ều 309 củ  Bộ luật  ố tụn  dân sự, c ấp n ận 

một p ần nộ  dun  k án  n    củ  V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  u ện 

T, sử   ản án Hôn n ân v        n  sơ t ẩm số: 16/2021/HNGĐ - ST ngày 23 

tháng 7 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện T.  

Căn cứ v o các Đ ều 51, 56, 57, 81, 82 v  83 củ  Luật Hôn nhân và gia 

  n ; Đ ều 147 củ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Ngh  quy t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n   ường vụ Quốc hội, xử: 

1. Về hôn nhân: Cho ch  Trần Th  Bích L  ược l   ôn  n  Lươn  Văn S.  

2. Về con chung: Giao cho ch  Trần Th  Bích L  ược quyền trực ti p c ăm 

sóc, nuôi dưỡng v  giáo dục c áu Lươn  Bảo T2, sinh ngày 10/7/2016. Giao cho 

 n  Lươn  Văn S  ược quyền trực ti p c ăm sóc, nuôi dưỡng v  giáo dục cháu 

Lươn  M   L1, sinh ngày 25/9/2013. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con 

chung cho nhau. Không     ược cản trở việc t ăm nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng 

v  giáo dục con chung sau ly hôn. 
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3. Về t   sản, công sức, côn  nợ: Các  ươn  sự k ôn   êu cầu nên k ôn  

xem xét   ả  qu  t. 

 rường hợp bản án, quy t   n   ược t     n  t eo qu    nh t   Đ ều 2 của 

Luật thi hành án dân sự, t   n ườ   ược thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc b  cưỡng ch  t     n  án t eo qu    nh t   các Đ ều 6, 7 và 9 

của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu t     n  án  ược thực hiện t eo qu    nh 

t   Đ ều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

4. Về án p í: C    rần     Bíc  L p ả  c  u 300.000  án p í l   ôn sơ 

t ẩm,  ược trừ v o t ền t m ứn  án p í c   L  ã nộp 300.000  t eo   ên l   t u 

t ền số: AA/2017/0008273 n    06/4/2021 củ  C   cục       n  án dân sự 

 u ện T. C   L  ã nộp  ủ án p í. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- V ện k ểm sát tỉn  Vĩn     c; 

- Viện kiểm sát huyện T; 

- Tò  án n ân dân huyện T; 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Các  ươn  sự tron  vụ án;  

- Lưu: H  sơ, Văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                   

Th   ph n - Ch      ph  n     

 

 

(Đã ký) 
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